
HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG

DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dƣợc học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dƣợc cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

1 TRẦN VĂN TÍN 18/08/1991

Thôn Ngũ Đoài, xã Điệp 

Nông, huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình

03409100415

4
10/08/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc Thu 

Nguyên

Số 1 Trương Văn Lực, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

2
ĐỖ THỊ MINH 

HÀ
08/02/1960

Số 2/127 Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031327577 20/04/2012
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Hải 

Bình

Số 26 Đào Đô, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

3
TRẦN THUẬN 

PHƢƠNG

phƣờng Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031180391
QT Phƣơng 

Phƣơng

Xã Liên Khê, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

4
TRẦN NGỌC 

BÍCH
15/08/1963

Số 84 Lô 26D Lê Hồng 

Phong, phƣờng Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

031186605 10/03/2012
Công an 

Hải Phòng
NT Hoàng Linh

An Đà, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

5
NGUYỄN 

QUANG HOÀI
05/10/1986

Tổ Gò Công 4, phƣờng Phù 

Liễn, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng

03108600185

9
04/09/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT 33 Lê Đại 

Hành

phường Hoàng Văn 

Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

6
PHÙNG THỊ 

PHƢỢNG KIỀU

Thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031650938 28/05/2007
Công an 

Hải Phòng
QT Minh Thúy

Xã Chính Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

7
PHẠM ĐÌNH 

TRÌNH 

Số 22/127 Lƣơng Khánh 

Thiện, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

030804308 16/08/2006
Công an 

Hải Phòng

NT 141 Phan Bội 

Châu

Số 141 Phan Bội Châu, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

8
PHẠM THỊ MINH 

HƢƠNG

Thôn Minh Hồng, xã Nghĩa 

Lộ, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng

031370561 04/11/2002
Công an 

Hải Phòng
NT Mai Linh

Số 71 Hùng Duệ 

Vương, Hồng Bàng, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

9
NGUYỄN THỊ 

ĐIỂN

Số 58/170 Hai Bà Trƣng, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030029594 10/05/2005
Công an 

Hải Phòng

NT 40A Trần 

Quang Khải

40A Trần Quang Khải, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

10
PHẠM THÖY 

TRANG

Tổ 4, Nam Pháp 2, phƣờng 

Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

013110824 23/10/2008
Công an Hà 

Nội
NT Hƣờng Sơn

11B/A1 Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

11
NGUYỄN THỊ 

CHẤN

Phƣờng Quang Trung, thành 

phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải 

Dƣơng

142146480
NT Phân viện 

Quân Y 7

Số 3A Bến Bính, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

12
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG HOA

Số 2B/79 Nguyễn Hữu Tuệ, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

030621248 NT 45
948 Tôn Đức Thắng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

13
TÔ THỊ CAO 

ĐAN

Số 137 Miếu Hai Xã, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031275948 22/11/2000
Công an 

Hải Phòng
NT 20 Tôn Đản

Số 20 Tôn Đản, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

14 LÃ THÁI HẬU

Tổ 33, khu 2, phƣờng Vĩnh 

Niệm, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

031560564 NT The Medcare

Số 2 Lô 22 Lê Hồng 

Phong, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

15 ĐỖ THỊ MƠ

Thôn Đoàn Kết, xã Minh 

Tân, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

031383983 17/07/2002
Công an 

Hải Phòng
NT Lê Nhân

Xã Lê Nhân, Kiến 

Thụy, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

16 VŨ THỊ LÊ
xã Minh Tân, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng
030668529 NT 83 Lê Lai

83 Lê Lai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

17
NGUYỄN BÁ 

CHẲNG

Số 181 tổ 5, khu 1 Trần 

Hƣng Đạo, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

100059830 08/11/1996

Công an 

Quảng 

Ninh

NT Số 3 Nguyễn 

Bình

Số 3 Nguyễn Bình, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

18

TRẦN THỊ 

THANH 

PHƢƠNG

28/09/1968

Số 14/1/61 Nguyễn Công 

Trứ, phƣờng Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030860798 31/05/2008
Công an 

Hải Phòng
NT Thùy Giang

36C An Đà, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

19
NGUYỄN NAM 

PHƢƠNG

Số 16/11 Hai Bà Trƣng, 

phƣờng An Biên, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031366417 03/06/2002
Công an 

Hải Phòng
NT Nam Phƣơng

Số 11 Lô 64 Tái định 

cư Vinhome, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

20 PHÍ THÀNH CAO

Số 199 Đất Đỏ, phƣờng 

Quán Trữ, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

031534158 13/04/2005
Công an 

Hải Phòng
NT Hƣơng Giang

114 Hùng Vương, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

21 VŨ BÍCH NGỌC 11/10/1990

Thôn Sáu Phiên, xã An Lƣ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031565851 12/07/2005
Công an 

Hải Phòng
QT Hải Sơn

Xã An Lư, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

22
NGUYỄN THỊ 

KHUYÊN

Số 212 tổ 5, phƣờng Lãm 

Hà, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng

03618200037

0
17/03/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Minh Huyền
Đông Khê, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

23
VŨ THỊ BÍCH 

LIÊN
20/03/1974

Số 35B CT6 A1, phƣờng 

Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

031226515 03/06/2009
Công an 

Hải Phòng
NT Thùy Hƣơng

35D A1 Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

24 ĐINH THỊ XUÂN 16/12/1991

Thôn 5, xã Tam Cƣờng, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng

031738176 29/07/2011
Công an 

Hải Phòng
NT Tâm

Kiến Thiết, Sở Dầu, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

25
NGÔ MINH 

TOÀN

Số 4 lô 3, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng
031441347 17/06/2003

Công an 

Hải Phòng
NT Minh Toàn Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

26
TĂNG XUÂN 

PHƢƠNG

Tổ 34, cụm 5, phƣờng Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

03108300283

0
22/09/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Thành Linh Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán buôn bán lẻ 

thuốc

27
NGUYỄN THỊ 

HOÀNG HOA
24/03/1970

Số 10/30 Điện Biên Phủ, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

030769517 31/12/2007
Công an 

Hải Phòng
NT BV Phụ Sản

Trần Quang Khải, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

28
NGUYỄN THỊ 

HÒA

Thôn Thanh Lãng, xã 

Quảng Thanh, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031666100 13/04/2007
Công an 

Hải Phòng
QT Thanh Hòa

Xã Quảng Thanh,, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

29
PHẠM THỊ THU 

HÀ

Số 482 Phủ Thƣợng Đoạn, 

phƣờng Đông Hải 1, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

03117100042

0
19/11/2014

Công an 

Hải Phòng
NT Thu Hà Hải An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

30
BÙI QUỲNH 

CHÂU

Xóm 6, xã Hợp Thành, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031907454 29/08/2011
Công an 

Hải Phòng
QT Quỳnh Châu

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

31
VŨ HUYỀN 

TRANG

Số 885 Tôn Đức Thắng, 

phƣờng Sở Dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

031391559 13/08/2002
Công an 

Hải Phòng
NT Trang Linh

Ki ốt Sở Dầu, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

32
VŨ THỊ MINH 

ANH

Số 2 ngõ 169 Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

030196212
NT số 5 Phan Chu 

Trinh
Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

33
NGUYỄN THỊ 

ÁNH NHIẾP

Số 101 Quang Trung, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

030737874 01/01/2014
Công an 

Hải Phòng
NT Lan Xuyên

54 Quang Trung, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

34
NGUYỄN VĂN 

HÒA
12/04/1965

Thôn Vân Tra, xã An Đồng, 

huyện An Dƣơng, thành phố 

Hải Phòng

031767476 13/11/2008
Công an 

Hải Phòng
NT 169

169 Hải Triều, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

35
PHẠM TRUNG 

THƢỜNG
09/09/1949

Số 48A Trần Quang Khải, 

phƣờng Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

030096101 16/06/2007
Công an 

Hải Phòng
NT Mai

48 Trần Quang Khải, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

36
PHẠM THỊ 

NGÂN
27/07/1988

Thôn 8, xã Tam Hƣng, 

huyện Thủy Nguyênm thành 

phố Hải Phòng

031551871 07/03/2014
Công an 

Hải Phòng
QT Hoàng Phát

Xã Tam Hưng, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

37 TRẦN THỊ HÀ 21/02/1991

Thôn Đông, xã Lâm Động, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

173466897 12/01/2008
Công an 

Thanh Hóa
QT Hà Cƣờng

Xã Hoàng Động, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

38 TRẦN THỊ NHƢ 13/07/1991

Thôn 3, xã An Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03119100366

1
08/05/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

QT Quý Nhƣ
Xã An Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

39
NGUYỄN THỊ 

KIM HUỆ

Số 45/116 Chợ Hàng, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031999415 NT Minh Anh
Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

40
ĐỖ THỊ NGÂN 

BẨY
07/12/1980

Số nhà 50/299 đƣờng Ngô 

Gia Tự, tổ dân phố Lực 

Hành, phƣờng Đằng Lâm, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

03118000606

7
25/06/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT 23-10
379 Ngô Gia Tự, Hải 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

41
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT LAN

Số 28/275 Lê Lợi, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030201495 12/01/2009
Công an 

Hải Phòng
NT 23-10

379 Ngô Gia Tự, Hải 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

42
NGUYỄN THỊ 

LIỄN

Số 28 Lam Sơn, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng
031761301 NT 25

1025 Tôn Đức Thắng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

43
VŨ XUÂN 

HƢỞNG

Số 5 Bến Bính, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

13B9710298

88
01/10/2012 Quân đội NT Định Nền

16A4 Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

44
NGUYỄN THỊ 

THIẾT

Xã Quang Phục, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng
031475648 03/03/2004

Công an 

Hải Phòng
NT Thu Hƣơng

39 Quán Toan 3, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

45
NGUYỄN THỊ 

PHƢỢNG
28/04/1986

Thôn 8, xã Lại Xuân, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031486601 24/03/2004
Công an 

Hải Phòng
QT Phƣợng Vũ

Xã Lại Xuân, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

46
NGUYỄN THỊ 

MINH TƠ

Tập thể Sở Y tế, Quang 

Trung, tỉnh Hải Dƣơng
141685061 08/05/2015

Công an 

Hải Dƣơng
NT Hiền Hà

46 Trương Văn Lực, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

47
NGUYỄN THỊ 

ÁNH HỒNG

Số 26/274 Ngô Quyền, 

phƣờng Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031722901 31/05/2008
Công an 

Hải Phòng
QT Huy Hồng

Xã Hòa Bình, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

48
NGUYỄN 

THANH DUNG
15/05/1990

Số 77 Lý Công Uẩn, 

phƣờng Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Dƣơng, tỉnh 

Hải Dƣơng

142494012 24/06/2005
Công an 

Hải Dƣơng
QT Pharmacare

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

49
TRẦN THỊ HOÀI 

THU

Số 43/42 Nguyễn Văn Linh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030975750 QT Minh Tự

Thôn 1, xã Hoa Động, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

50
PHẠM NGỌC 

VĂN

Thôn Phong Cầu, xã Đại 

Đồng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

03109200062

5
06/10/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

QT Hải Linh
Xã Quảng Thanh, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

51
ĐOÀN THỊ MINH 

TUYẾT

Số 2 Thất Khê, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
030767250

NT Trung tâm Da 

Liễu

Trung tâm Da Liễu, 40 

Trần Phú, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

52
ĐỖ THỊ LƢƠNG 

DUYÊN 

Số 12 Phố Mới, xã Thủy 

Sơn, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

031418030 QT Khánh Mẫn
Xã Thủy Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

53 TẠ THÖY HỒNG

Tổ 21 Cụm 3, phƣờng Đông 

Khê, quận ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

030947340 20/07/2009
Công an 

Hải Phòng
QT Tƣờng Huyền

Đông Khê, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

54
NGUYỄN THỊ 

HÀ

Số 12/73 Điện Biên Phủ, 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

030091209
NT 40 Nguyễn 

Hồng Quân

40 Nguyễn Hồng Quân, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

55
NGUYỄN 

HOÀNG DUY

Số 28 Hải Triều, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
031068141 05/12/2011

Công an 

Hải Phòng
NT 282

28 Hải Triều, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

56 TRẦN THỊ MAI 14/04/1983

Đội 1, xã Chính Mỹ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031913903 29/10/2011
Công an 

Hải Phòng
QT Dũng Mai

Xã Chính Mỹ, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

57 VŨ VĂN CƢỜNG

Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện 

An Dƣơng, thành phố Hải 

Phòng

031253859 NT Hiền Hà
170A Quỳnh Cư, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

58
PHẠM THỊ THU 

THỦY
07/07/1983

Tổ Đống Khê 2, phƣờng 

Đồng Hòa, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

03018300817

8
22/03/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Minh Hiếu

Số 8 Lô 14 Khu tái định 

cư, Sở Dầu, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

59
NGUYỄN THỊ 

HẠNH
29/06/1993

Thôn An Dƣơng, xã An 

Đồng, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

03119300277

6
31/10/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Quỳnh Nga

131 Nguyễn Trung 

Thành, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

60
HỨA THANH 

HƢƠNG

Số 26/2 Nguyễn Thị Thuận, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

030920945 NT 33 Kì Đồng
33 Kì Đồng, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

61 VŨ MINH CHIÊU

Số 13/57 Nguyễn Công Trứ, 

phƣờng Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031600868 15/08/2006
Công an 

Hải Phòng

NT 102 Hùng Duệ 

Vƣơng

102 Hùng Duệ Vương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

62
HOÀNG BÍCH 

LIÊN

Số 29B/43 Nguyễn Đức 

Cảnh, phƣờng An Biên, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

00115700774

4
20/12/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT 406
406 Tôn Đức Thắng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

63 LÊ THỊ TÂM

Số 13/37/258 Đà Nẵng, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

030856697 NT Hào Huyền
60/275 Đông Khê, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

64
ĐẶNG MẠNH 

HÙNG

Số 20/116 Lạch Tray, 

phƣờng Đông Hải, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031838267 17/05/2010
Công an 

Hải Phòng
NT Nền Chung

5C22 Cầu Tre, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

65 VŨ THỊ QUỲNH 06/02/1992

Thôn 7, xã Tam Cƣờng, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng

03119200221

5
25/07/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Đức Hiếu
67D Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

66 BÙI VĂN HÓA 02/08/1990

Đội 12, xã Nghĩa Trung, 

huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh 

Nam Định

163093818 11/01/2008
Công an 

Nam Định
NT PKĐK Green

Số 7 Lô 28A Lê Hồng 

Phong, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

67
NGUYỄN VĂN 

PHƢƠNG

G1 tập thể Hải Quân Cát Bi, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

031645137 NT BV Tâm Thần
Cụm 2, Đông Khê, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

68
NGUYỄN VĂN 

HẢI

Tổ 2 An Trì, phƣờng Hùng 

Vƣơng, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

031747657 02/11/2008
Công an 

Hải Phòng
QT Bảo Tâm 2

Thôn 8, Cao Nhân, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

69
ĐẶNG KHÁNH 

LINH

Số 18/167A đƣờng Trần 

Nguyên Hãn, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030946606 17/08/2011
Công an 

Hải Phòng
NT Hƣơng Lê

185 Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

70
NGUYỄN THỊ 

YẾN

Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng
031117222 NT 81 Đà Nẵng

Số 2/81 Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

71
PHẠM THỊ 

HƢƠNG

Số 23 Ngõ Đá, Hàng Gà, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030933817 13/09/2013
Công an 

Hải Phòng
NT Hƣơng Giang

113 CT4, A7 Vạn Mỹ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

72
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG

Số 2/9/207 Lán Bè, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng
030990436 NT 129

129 Phố Cấm, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

73
NGUYỄN THỊ 

YẾN
17/02/1988

Thôn Sỏi, xã Quảng Thanh, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

B4283317 14/07/2010

Cục Quản 

lý xuất 

nhập cảnh

NT Hậu Chuyên
140 Trần Tất Văn, Kiến 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

74
VŨ XUÂN 

DƢƠNG
07/05/1960

149 Vũ Chí Thắng, phƣờng 

Nghĩa Xá, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

031252920 28/07/2000
Công an 

Hải Phòng
NT Thùy Hƣơng

35D A1 Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

75
NGUYỄN XUÂN 

KIỀU

Số 314 Lê Lai, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030904739 NT BV Hồng Phúc
Số 5 Hồ Xuân Hương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

76
NGUYỄN THỊ 

VÂN ANH
06/02/1986

Số 9/231 Trần Nguyên Hãn, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031375620 NT Trung Đức
3/134 Văn Cao, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

77 ĐÀO VĂN NAM

Số 38 Điện Biên Phủ, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

031958959 24/04/2013
Công an 

Hải Phòng
NT 23

392 Lê Thánh Tông, 

Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

78
PHẠM THỊ 

NHUNG

Tổ dân phố Lực Hành, 

phƣờng Đằng Lâm, quận hải 

An, thành phố Hải Phòng

060833329 08/10/2010
Công an 

Yên Bái
NT Ba Chi

216E Trung Lực, Hải 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

79
ĐỖ QUỲNH 

PHƢƠNG

Số 62 Lán Bè, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng
031356789 21/04/2010

Công an 

Hải Phòng
NT 40P

40P An Đà, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

80 VŨ VĂN LỘC

Số 1D34 Đổng Quốc Bình, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

031292311 12/12/2000
Công an 

Hải Phòng
NT 125

125 Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

81 LÊ THỊ THU

Số 69/2 Nguyễn Văn Linh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030979367 12/05/2010
Công an 

Hải Phòng
NT Hậu Vũ

22 Trần Quang Khải, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

82
LƢU THỊ KIM 

THOA

Số 23 Lê Lợi, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031074994 NT Kim Thoa
23 Lê Lợi, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

83 ĐỖ THỊ HÕA

Khu 12, phƣờng Đằng Hải, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

151147833 NT Bảo
132 Phương Lưu, Hải 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

84 HÀ THỊ DĨNH 03/09/1993

Thôn Tây Nông Xá, xã Tân 

Tiến, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

031789430 22/05/2009
Công an 

Hải Phòng
NT Ds Hà

1035 Tôn Đức Thắng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

85
NGUYỄN HỒNG 

ANH

Số 11A/15/71 Đông Khê, 

phƣờng Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030955678 14/01/2003
Công an 

Hải Phòng
NT Hồng Anh

176 Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

86
VŨ THỊ MINH 

HUỆ

Số 10 lô 35 tổ 55, phƣờng 

Nghĩa Xá, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030971743 10/03/2004
Công an 

Hải Phòng
NT 1008

1008 Trần Nhân Tông, 

Kiến An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

87
BÙI THỊ TUYẾT 

NHUNG

Số 469 Trƣờng Chinh, 

phƣờng Lãm Hà, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

03117200063

8
12/03/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT 214 Trần 

Thành Ngọ

214 Trần Thành Ngọ, 

Kiến An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

88
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG
05/09/1987

Thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

02718700008

2
01/04/2019

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

QT Doctor Home

Thôn 3, xã Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

89 TẠ THỊ MINH

Xã Kênh Giang, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031341324 17/12/2010
Công an 

Hải Phòng
QT Thảo Minh

Thôn 3, xã Tam Hưng, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

90 HÀ NGỌC BÍCH

Số 14/167 Trần Nguyên 

Hãn, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

031301454 NT Hậu Vũ
205C Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

91
TRẦN THỊ 

THANH NHÀN

Thôn Linh Khê, xã Thanh 

Quang, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dƣơng

03018900135

2
21/07/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Phƣơng Tuấn

Tổ 18 Cụm 3, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

92
NGUYỄN THỊ 

QUỲNH TRANG
14/03/1963

Số 19/5 Phù Đổng, phƣờng 

Minh Khai, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

03116300286

5
01/12/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Hƣơng Giang 

2

317B Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

93
PHẠM THỊ THU 

HẰNG

Số 4A7, phƣờng Vạn Mỹ, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

030953153 NT Thái Hằng
118A7 Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

94 LƢU KIM TUẤN

Số 23B Lê Lợi, phƣờng 

Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

031277521 06/01/2012
Công an 

Hải Phòng
NT Đức Tân 3

806 Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

95
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG LAN

Số 7/5/254 Văn Cao, 

phƣờng Đằng Giang, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031878490 16/05/2016
Công an 

Hải Phòng
NT Bảo Châu

228 Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

96
ĐẶNG THỊ 

THANH MAI

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031763629 24/12/2008
Công an 

Hải Phòng
QT Thanh Mai

Chợ Tổng, Lưu Kiếm, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

97 LÊ THỊ HẰNG 05/10/1993

Thôn 1, xã Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031843255 11/06/2010
Công an 

Hải Phòng
QT Thu Hằng

Thôn 1, Liên Khê, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

98
TRẦN TRINH 

ANH

Số 7 C25 phƣờng Trại 

Chuối, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

031747158 NT Đức Tân 1
82 Lê Lai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

99 LÊ THỊ KIM PHỐ

Số 89 Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

030926481 15/08/2012
Công an 

Hải Phòng
NT Đức Tân 2

14 Phạm Phú Thứ, 

Hồng Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

100 LÊ ĐỨC QUYÊN

TT điều dƣỡng A, phƣờng 

Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng

030966884 NT Bảo Tâm

24B T1 CT6 A6 Vạn 

Mỹ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

101 ĐỖ THỊ NGỌT

Khu I thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng

030217781 NT Tùng Linh
1T36 Đình Hạ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

102
DƢƠNG KIM 

HUYÊN

Số 852 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phƣờng Đằng Hải, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

030774923 25/04/2003
Công an 

Hải Phòng
NT Đồng Tâm

48 Nguyễn Bình, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

103 VŨ THỊ TRUNG

Số 352 Lạch Tray, phƣờng 

Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030300909 06/07/2012
Công an 

Hải Phòng

QT 14D Điện Biên 

Phủ

14D Điện Biên Phủ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

104
LƢƠNG THỊ 

NGA

Xã An Đồng, huyện An 

Dƣơng, thành phố Hải 

Phòng

031317780 QT Nga Chi

291 Đại lộ Tôn Đức 

Thắng, An Dương, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

105
NGUYỄN VĂN 

HANH

Số 99 Phạm Hữu Điều, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

030037114 NT Vân Anh
14C Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

106
HOÀNG PHÚ 

TIẾN

Xã Cao Nhân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031481308 NT BV Phụ Sản
NT BV Phụ Sản, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

107 VŨ THỊ PHÖC

Số 41/77 Trần Phú, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031541357 13/06/2005
Công an 

Hải Phòng
NT Bà Nền

103A7 Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

108 VŨ ĐÌNH MINH 29/12/1990
Thị trấn Nhƣ Quỳnh, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên

03309000106

4
15/03/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT A+1
212 Văn Cao, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

109
NGUYỄN THỊ 

THỦY

Số 39 Hoàng Thiết Tâm, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

031654968 NT Bảo Linh
114 An Đà, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

110
BÙI THỊ VÂN 

BÌNH

Số 44 phố Lê Chân, phƣờng 

An Biên, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030080432 10/11/2010
Công an 

Hải Phòng
NT 38 Phố Cấm

38 Phố Cấm, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

111
PHẠM THỊ THU 

HƢƠNG
26/01/1981

Thôn Do Nha 1, xã Tân 

Tiến, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

031190701 08/01/2013
Công an 

Hải Phòng
NT Thu Hƣơng

116B Lương Khánh 

Thiện, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

112
NGUYỄN THỊ 

MAI LOAN

phƣờng Vạn Hƣơng, quận 

Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng

031062236 NT Duy Anh
327 Thiên Lôi, Lê 

Chân, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

113
NGUYỄN THỊ 

HẢI YẾN
21/12/1989

Số 2 Ký Con, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
031552234

Công an 

Hải Phòng

NT 262 - Hiệu 

thuốc Hải Phòng

262 Trần Nguyên Hãn, 

Lê Chân, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở
Nội dung được 

cập nhật đào tạo

114
NGUYỄN VIỆT 

KHA
08/04/1989

P3 D9 Kim Liên, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
013234158 02/06/2012

Công an Hà 

Nội

Nhà thuốc Bệnh 

viện Ngô Quyền

Số 21 Lê Lợi, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

115 VŨ VĂN CÔNG 26/01/1991

Thôn Dƣỡng Thái Trung, xã 

Phúc Thành, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dƣơng

142459111 17/05/2006
Công an 

Hải Dƣơng
x x, 

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

116 BÙI KHẮC LỢI 10/03/1991

Số 135/399 Ngọc Lâm, 

phƣờng Ngọc Lâm, quận 

Long Biên, thành phố Hà 

Nội

03009100002

2
01/07/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

x x, 
Bán buôn bán lẻ 

thuốc

117 VŨ THỊ HẬU 01/08/1973

Số 6 đƣờng Ngô Gia Tự, tổ 

dân phố E5, phƣờng Cát Bi, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

03117300465

8
05/12/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Hà Phƣơng
Số 6 Ngô Gia Tự, Hải 

An, Hải Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

118 PHẠM THỊ ANH 15/03/1986
Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dƣơng

03018601080

4
11/09/2019

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Minh Tú
Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

119
PHẠM VĂN 

HIỆP

Tổ 4, phƣờng Đằng Hải, 

quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

03608700017

4
10/12/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

NT Mỹ Vân
An Đà, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Bán buôn bán lẻ 

thuốc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn


